
TT MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY
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LỚP
GHI CHÚ

III IV V TỔNG
1 14C15101010001 Nguyễn Quốc Cường 20/01/1996 KT14C01 8 3 0 11
2 14C15101010002 Huỳnh Công Chánh 16/10/1996 KT14C01 12 3 0 15
3 14C15101010004 Đỗ Thành Lộc 27/12/1993 KT14C01 8 3 0 11
4 14C15101010005 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/12/1995 KT14C01 0
5 14C15101010006 Lê Nguyễn Thúy Như 11/12/1996 KT14C01 0
6 14C15101010007 Nguyễn Nhất One 24/12/1995 KT14C01 8 3 0 11
7 14C15101010008 Hồ Minh Quân 30/08/1996 KT14C01 8 3 0 11
8 14C15101010010 Phạm Minh Thông 20/11/1996 KT14C01 0
9 14C15101010012 Trần Nhựt Thành 11/07/1996 KT14C01 8 3 8 19 L.phó

10 14C15101010013 Nguyễn Ngọc Thanh 1996 KT14C01 6 3 0 9
11 14C15101010014 Nguyễn Văn Tuấn Thanh 01/10/1996 KT14C01 8 3 0 11
12 14C15101010015 Nguyễn Trường Thụ 12/03/1994 KT14C01 8 3 0 11
13 14C15101010016 Đặng Ngọc Thu 09/08/1995 KT14C01 6 3 0 9
14 14C15101010017 Nguyễn Văn Toàn 24/08/1994 KT14C01 6 3 0 9
15 14C15101010018 Nguyễn Thị Huyền Trân 12/02/1993 KT14C01 6 3 5 14 L.trưởng
16 14C15101010019 Nguyễn Chí Trân 05/08/1996 KT14C01 14 3 5 22 Bí thư
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